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PHỤ LỤC I

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TRANG

	I
	Lĩnh vực đường bộ
	

	1 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời (Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải đăng ký tạm thời)
	03

	2 
	Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng bị mất, thanh lý hoặc bán ra nước ngoài)
	04

	3 
	Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyens vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
	05

	II
	Lĩnh vực đường thủy nội địa
	

	1 
	Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
	06

	2 
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
	07

	3 
	Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa
	08

	4 
	Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	09

	5 
	Công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa 
	10-11

	6 
	Công bố lại hoạt động cảng thuỷ nội địa
	12-13

	7 
	Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.
	14

	8 
	Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)
	15

	9 
	Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
	16


	10 
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	17

	11 
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa
	18-19

	12 
	thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng
	20


PHỤ LỤC I

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời (Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải đăng ký tạm thời)

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	03 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


2. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng bị mất, thanh lý hoặc bán ra nước ngoài)

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	02 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	01 ngày


	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày


	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


3. Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	02 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày


	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	01 ngày


	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày


	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


II. ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	03 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


2. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	03 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-



3. Công bố đóng cảng, bến thuỷ nội địa
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	03 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-



4. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	03 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


5. Công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa
Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	03 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	03 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-



6. 6Công bố lại hoạt động cảng thuỷ nội địa

Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	03 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-



Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	07 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	05 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


7. Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	10 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	07 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	01 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-


8. Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày

	Bước 3
	Chuyên viên xử lý có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	04 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Văn bản thỏa thuận trình UBND tỉnh chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GTVT
	01 ngày

	Bước 6
	Văn phòng UBND tỉnh: chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký văn bản thỏa thuận và chuyển kết quả cho Sở GTVT và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	03 ngày

	Bước 7
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân theo quy định
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	

	Tổng thời gian giải quyết
	10 ngày


9. Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày

	Bước 3
	Chuyên viên xử lý có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1,5 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày


10. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày

	Bước 3
	Chuyên viên xử lý có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1,5 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày


11. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy nội địa

Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày

	Bước 3
	Chuyên viên xử lý có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	02 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và đề xuất thực hiện dự án gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và gửi về Bộ GTVT lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với việc xây dựng cảng thủy nội địa
	Lãnh đạo Sở GTVT
	01 ngày

	Bước 6
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải
	Bộ GTVT
	05 ngày

	Bước 7
	Kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải ban hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư.
	BGTVT
	05 ngày

	Tổng thời gian giải quyết
	15 ngày



Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	½ ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	½ ngày

	Bước 3
	Chuyên viên xử lý có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1,5 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo phòng QLKCHTGT
	01ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	

	Tổng thời gian giải quyết
	05 ngày



12. Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	Tổng thời gian giải quyết
	03 ngày

	Bước 1
	Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Phòng chuyên môn giải quyết
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	1/2 ngày

	
	Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	Lãnh đạo Phòng
	

	Bước 2
	Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý
	Lãnh đạo Phòng
	1/4 ngày

	Bước 3
	Công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Phòng
	1/2 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở soát xét ký phê duyệt kết quả giải quyết
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày

	Bước 6
	Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số, vào sổ phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ
	1/4 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
	-



